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HƢỚNG DẪN 

Tự đánh giá chƣơng trình đào tạo Trƣờng Đại học Tân Trào 

 Kính gửi :  

    - Các khoa/ bộ môn 

    - Các phòng chức năng, các đơn vị liên quan 

 Căn cứ Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định 

chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT) của các trường đại học, cao đẳng và 

trung cấp chuyên nghiệp (Thông tư 38/2013); 

  Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

CTĐT các trình độ của giáo dục đại học (Thông tư 04/2016);  

 Căn cứ kế hoạch chiến lược ĐBCL của Trường Đại học Tân Trào giai 

đoạn 2014-2018,  kế hoạch ĐBCL giai đoạn 2016-2016; 

 Nhà trường hướng dẫn công tác tự đánh giá CTĐT như sau: 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 

1. Ý nghĩa, mục đích tự đánh giá chƣơng trình đào tạo 

a) Là một khâu quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng CTĐT của 

trường ĐHTTr 

b) Giúp nhà trường, các khoa  thực hiện CTĐT tự rà soát, xem xét, đánh 

giá thực trạng của CTĐT; xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động nhằm 

cải tiến và nâng cao chất lượng CTĐT; từ đó điều chỉnh mục tiêu cho giai đoạn 

tiếp theo theo hướng cao hơn. 

c) Là điều kiện cần thiết để Trường đăng ký đánh giá ngoài và đề nghị 

công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng CTĐT với một tổ chức kiểm định chất 

lượng giáo dục.  

d) Thể hiện tính tự chủ và tính tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong 

toàn bộ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với sứ mạng và mục tiêu của  nhà trường 

2. Các yêu cầu của việc tự đánh giá chƣơng trình đào tạo 

a) Trong quá trình tự đánh giá CTĐT, căn cứ vào từng tiêu chuẩn và tiêu 

chí, các khoa phải tập trung thực hiện những việc sau: 

- Mô tả, làm rõ thực trạng của CTĐT; 



 

- Phân tích, giải thích, so sánh, đối chiếu và đưa ra những nhận định; chỉ 

ra những điểm mạnh, tồn tại và những biện pháp khắc phục; 

- Lập kế hoạch hành động để cải tiến, nâng cao chất lượng CTĐT. 

b) Tự đánh giá CTĐT là một quá trình liên tục, đòi hỏi nhiều công sức, 

thời gian và phải có sự tham gia của nhiều cá nhân trong toàn đơn vị thực hiện 

CTĐT cũng như sự phối hợp của các cá nhân, đơn vị khác trong toàn trường. 

c) Hoạt động tự đánh giá CTĐT đòi hỏi tính khách quan, trung thực, công 

khai và minh bạch. Các giải thích, nhận định, kết luận đưa ra trong quá trình tự 

đánh giá phải dựa trên các minh chứng cụ thể, rõ ràng, đảm bảo độ tin cậy. Việc 

tự đánh giá phải đảm bảo đánh giá đầy đủ các tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn đánh 

giá chất lượng CTĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

3. Công cụ : Trường ĐHTTr thực hiện tự đánh giá CTĐT theo Bộ tiêu 

chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-

BGDĐT  ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  

4. Phạm vi đánh giá: Gồm các chƣơng trình sau : 

- CTĐT trình độ Đại học ngành Giáo dục Tiểu hoc 

- CTĐT trình độ Đại học ngành Giáo dục Mầm non 

- CTĐT trình độ Đại học ngành Văn 

- CTĐT trình độ Đại học ngành Vật lý -Môi trường 

- CTĐT trình độ Đại học ngành Quản lý đất đai 

- CTĐT trình độ Đại học ngành Nông-Lâm 

II. QUY TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Quy trình tự đánh giá CTĐT được thực hiện theo các bước chính sau: 

1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá 

a) Thành lập Hội đồng tự đánh giá 

- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá và Ban thư ký 

giúp việc cho Hội đồng; 

- Số lượng các thành viên Hội đồng là số lẻ, từ 09 đến 25 thành viên. Các 

thành viên là trưởng phòng, ban, khoa, tổ bộ môn được lựa chọn từ một số đơn 

vị, không nhất thiết phải có đủ tất cả các đơn vị; 

- Thành viên Ban Thư ký bao gồm các cán bộ của đơn vị (bộ phận) 

chuyên trách về đảm bảo chất lượng và một số cán bộ khác liên quan đến CTĐT 

được đánh giá;  

- Các thành viên của Ban Thư ký được tổ chức thành các nhóm công tác 

chuyên trách. Mỗi nhóm công tác có 4-5 người, phụ trách 1-2 tiêu chuẩn và do 

một thành viên của Hội đồng tự đánh giá phụ trách.  

b) Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng 

- Thực hiện theo Điều 8 của Thông tư 38/2013; 



 

- Các đơn vị liên quan trong cơ sở giáo dục có trách nhiệm phối hợp và hỗ 

trợ các nhóm công tác của Hội đồng để triển khai tự đánh giá. 

2. Lập kế hoạch tự đánh giá 

Hội đồng tự đánh giá xây dựng kế hoạch tự đánh giá nhằm sử dụng có 

hiệu quả thời gian và các nguồn lực của cơ sở giáo dục để đảm bảo đạt được 

mục đích của đợt tự đánh giá . 

Kế hoạch tự đánh giá CTĐT phải thể hiện được các nội dung theo khoản 2 

Điều 9 của Thông tư 38/2013. 

3. Phân tích tiêu chí, thu thập thông tin và minh chứng 

- Căn cứ vào các tiêu chí của các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT, 

các nhóm chuyên trách tiến hành phân tích nội hàm của tiêu chí, thu thập thông 

tin và minh chứng. Trong quá trình thu thập thông tin và minh chứng, phải chỉ 

rõ nguồn gốc của chúng. Lưu trữ các thông tin, minh chứng, kể cả các tư liệu 

liên quan đến nguồn gốc của các thông tin và minh chứng thu được, có biện 

pháp bảo vệ các thông tin và minh chứng đó. 

-  Hội đồng tự đánh giá  kiểm tra độ tin cậy, tính xác thực, mức độ phù 

hợp và liên quan đến tiêu chí.  

4. Xử lý, phân tích các thông tin và minh chứng thu đƣợc 

a) Một số thông tin có thể sử dụng ngay để làm minh chứng nhưng một số 

thông tin khác phải qua xử lý, phân tích, tổng hợp mới có thể sử dụng để làm 

minh chứng cho các nhận định đưa ra trong báo cáo tự đánh giá. Ví dụ, hầu hết 

thông tin thu được sau các cuộc điều tra, khảo sát phải xử lý thành dạng số liệu 

tổng hợp mới có thể đưa vào làm minh chứng cho báo cáo tự đánh giá. 

b) Thông tin cũng cần xử lý để tránh làm ảnh hưởng đến các đơn vị hoặc 

cá nhân cung cấp thông tin. 

c) Thông tin, minh chứng thu được liên quan đến mỗi tiêu chí được trình 

bày trong Phiếu đánh giá tiêu chí trong khoảng 2-3 trang theo các nội dung dưới 

đây: 

- Mô tả và phân tích các hoạt động của CTĐT liên quan đến tiêu chí; 

- So sánh với yêu cầu của tiêu chí (mặt bằng chung), với chính CTĐT 

trong những năm trước hay với các quy định của Nhà nước để thấy được hiện 

trạng của CTĐT; 

- Đưa ra những nhận định về điểm mạnh và những vấn đề cần phát huy, 

chỉ ra những tồn tại, giải thích nguyên nhân; 

- Xác định những vấn đề cần cải tiến chất lượng và đề ra những biện pháp 

để cải tiến những vấn đề đó; 

- Xác định mức độ đạt được của tiêu chí. Với mỗi tiêu chí, nếu có đầy đủ 



 

minh chứng đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí thì xác nhận tiêu chí đó đạt yêu 

cầu theo mức đánh giá tương ứng. 

d) Với những tiêu chí không có minh chứng để chứng minh mức độ đạt 

được của tiêu chí đó thì ghi: Không có minh chứng. 

Trong quá trình xử lý, phân tích, nếu một số thông tin và minh chứng thu 

được không phù hợp với các kết quả nghiên cứu, đánh giá ở trong và ngoài cơ 

sở giáo dục về CTĐT đã được công bố trước đó thì Hội đồng tự đánh giá có 

trách nhiệm kiểm tra lại các thông tin và minh chứng đó, giải thích lý do không 

phù hợp. 

đ) Phiếu đánh giá tiêu chí là tài liệu ghi nhận kết quả làm việc của mỗi 

nhóm công tác theo từng tiêu chí và là cơ sở để tổng hợp thành báo cáo theo 

từng tiêu chí, tiêu chuẩn. Vì vậy, mỗi nhóm công tác phải đảm bảo độ chính xác, 

trung thực và sự nhất quán của các Phiếu đánh giá tiêu chí trong mỗi tiêu chuẩn. 

5. Viết báo cáo tự đánh giá 

a) Kết quả tự đánh giá được trình bày thành một bản báo cáo của cơ sở 

giáo dục về các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT. Báo cáo tự đánh giá là 

một bản ghi nhớ quan trọng nhằm cam kết thực hiện các hoạt động cải tiến chất 

lượng của CTĐT. 

b) Báo cáo tự đánh giá cần mô tả ngắn gọn, rõ ràng, chính xác và đầy đủ 

các hoạt động của CTĐT, trong đó phải chỉ ra những điểm mạnh, những tồn tại, 

khó khăn và kiến nghị các giải pháp cải tiến chất lượng, kế hoạch thực hiện, thời 

hạn hoàn thành và thời gian tiến hành đợt tự đánh giá tiếp theo. 

c) Kết quả tự đánh giá được trình bày lần lượt theo các tiêu chuẩn đánh 

giá chất lượng CTĐT. Trong mỗi tiêu chuẩn, trình bày lần lượt theo từng tiêu 

chí. Đối với mỗi tiêu chí phải viết đầy đủ 5 phần: Mô tả; Điểm mạnh; Điểm tồn 

tại; Kế hoạch hành động; Tự đánh giá dựa trên kết quả đánh giá tiêu chí của các 

nhóm công tác (sử dụng Phiếu đánh giá tiêu chí). 

d) Kết quả đánh giá từng tiêu chí được tổng hợp vào bảng Tổng hợp kết 

quả tự đánh giá CTĐT  

đ) Tùy theo kế hoạch phát triển và chiến lược ưu tiên của cơ sở giáo dục, 

của đơn vị thực hiện CTĐT mà xác định trọng tâm cải tiến chất lượng cho từng 

giai đoạn. Về tổng thể, đơn vị phải có kế hoạch khắc phục tất cả những tồn tại, 

thiếu sót của CTĐT. 

e) Trong một báo cáo tự đánh giá, độ dài ngắn của các phần viết về từng 

tiêu chuẩn, tiêu chí không nhất thiết phải giống nhau, nhưng cũng không quá 

chênh lệch.  

g) Dự thảo báo cáo tự đánh giá cuối cùng phải được chuyển cho những 

người cung cấp thông tin và minh chứng để xác minh lại các thông tin, minh 

chứng đã được sử dụng và mức độ chính xác của các nhận định rút ra từ đó. Các 



 

nhóm công tác chịu trách nhiệm rà soát lại phần báo cáo có liên quan đến các 

tiêu chí, tiêu chuẩn được giao. Các thành viên Hội đồng tự đánh giá ký xác nhận 

vào bản báo cáo tự đánh giá sau khi đã đọc và nhất trí với nội dung báo cáo tự 

đánh giá. 

6. Thể thức, kỹ thuật trình bày 

a) Bản báo cáo tự đánh giá được đóng quyển cẩn thận để có thể sử dụng, 

lưu trữ lâu dài; được trình bày trên khổ giấy A4;  

b) Các thể thức và kỹ thuật trình bày thực hiện theo các quy định về văn 

bản hiện hành.  

7. Cấu trúc bản báo cáo tự đánh giá 

Cấu trúc báo cáo tự đánh giá sắp xếp theo thứ tự của  

Nội dung chính của báo cáo gồm: Phần I. Khái quát; Phần II. Tự đánh giá 

theo các tiêu chuẩn, tiêu chí; Phần III. Kết luận; Phần IV. Phụ lục  

Cụ thể như sau: 

Phần I: Khái quát 

1.1.  Đặt vấn đề 

a) Tóm tắt báo cáo tự đánh giá CTĐT (cấu trúc và nội dung chính của 

báo cáo tự đánh giá theo các tiêu chuẩn; giải thích cách mã hoá các minh chứng 

trong báo cáo tự đánh giá). 

b) Mô tả ngắn gọn mục đích, quy trình tự đánh giá CTĐT, phương pháp 

và công cụ đánh giá để cung cấp thông tin về bối cảnh của hoạt động tự đánh giá 

nhằm giúp người đọc hiểu rõ hơn nội dung của báo cáo tự đánh giá. Đồng thời, 

phần này cũng cần mô tả sự tham gia của các bên liên quan (khoa, ban, phòng, 

giảng viên, nhân viên, người học,...), cách thức tổ chức các thành phần này tham 

gia hoạt động tự đánh giá CTĐT.  

1.2.  Tổng quan chung 

Phần tổng quan chung giúp người đọc hiểu được bối cảnh chung và có cái 

nhìn tổng thể về cơ sở giáo dục, về đơn vị thực hiện CTĐT trước khi đọc báo 

cáo chi tiết. Phần tổng quan cần mô tả tóm tắt về sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu, 

các chính sách chất lượng và hoạt động đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục 

cũng như của khoa/bộ môn thực hiện CTĐT. Phần này cũng có thể đề cập tới 

các thay đổi so với lần tự đánh giá trước, ảnh hưởng của các thay đổi đó đối với 

toàn đơn vị thực hiện CTĐT (nếu có). 

Phần II: Tự đánh giá theo các tiêu chuẩn, tiêu chí 

Đây là phần chính của bản báo cáo tự đánh giá CTĐT, mô tả chi tiết kết 

quả tự đánh giá CTĐT của cơ sở giáo dục, lần lượt xem xét từng tiêu chuẩn 

đánh giá chất lượng CTĐT. Trong mỗi tiêu chuẩn, lần lượt xem xét theo từng 



 

tiêu chí. Với mỗi tiêu chí, thực hiện lần lượt theo các bước sau: 

- Mô tả: Mô tả đầy đủ, chi tiết, trung thực, khách quan hiện trạng hoạt 

động của đơn vị thực hiện CTĐT theo đầy đủ các yêu cầu trong nội hàm của 

từng tiêu chí. Mỗi nhận định, đánh giá trong phần mô tả phải có các minh chứng 

kèm theo. Phần mô tả phải ngắn gọn, súc tích, không quá chi tiết nhưng phải cụ 

thể, đảm bảo tính khái quát nhằm giúp người đọc hiểu rõ được hoạt động liên 

quan của đơn vị thực hiện CTĐT;  

- Điểm mạnh: Trên cơ sở những nội dung đã trình bày ở phần mô tả, căn 

cứ sứ mạng và mục tiêu của cơ sở giáo dục, chức năng nhiệm vụ của đơn vị thực 

hiện CTĐT để tự đánh giá chất lượng, hiệu quả của các hoạt động theo từng tiêu 

chí, chỉ ra những mặt mạnh nổi bật của CTĐT so với các yêu cầu của tiêu chí. 

Cần phân tích đưa ra các nhận định và giải thích nhằm giúp người đọc hiểu được 

vì sao lại đánh giá như vậy;  

- Điểm tồn tại: Trên cơ sở những nội dung đã trình bày ở phần mô tả, căn 

cứ sứ mạng và mục tiêu của cơ sở giáo dục, chức năng nhiệm vụ của đơn vị thực 

hiện CTĐT, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, bất cập trong việc thực hiện các 

hoạt động của CTĐT so với các yêu cầu của tiêu chí; 

- Kế hoạch hành động: Đưa ra kế hoạch để tiếp tục duy trì mặt mạnh và 

các giải pháp khắc phục các mặt còn tồn tại. Kế hoạch phải cụ thể và khả thi, 

phải chỉ ra được các giải pháp khắc phục, các nguồn lực, thời gian hoàn thành và 

biện pháp giám sát;  

- Tự đánh giá: Tự đánh giá mức độ đạt yêu cầu của tiêu chí  

Phần III: Kết luận 

Phần Kết luận của báo cáo tự đánh giá CTĐT gồm các nội dung sau: 

- Tóm tắt những điểm mạnh và những điểm cần phát huy của CTĐT của 

cơ sở giáo dục (tổng hợp theo từng tiêu chuẩn); 

- Tóm tắt những điểm tồn tại và những vấn đề cần cải tiến chất lượng của 

CTĐT của cơ sở giáo dục (tổng hợp theo từng tiêu chuẩn); 

- Kế hoạch cải tiến chất lượng CTĐT (khắc phục những tồn tại và kế 

hoạch cải tiến chất lượng theo các vấn đề đã nêu trong phần Tóm tắt những điểm 

tồn tại và những vấn đề cần cải tiến chất lượng của CTĐT); 

- Tổng hợp kết quả tự đánh giá CTĐT  

- Thủ trưởng cơ sở giáo dục ký tên, đóng dấu. 

Phần IV: Phụ lục 

Phần Phụ lục của báo cáo tự đánh giá CTĐT gồm các nội dung sau: 

- Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục CTĐT: Cung cấp các thông 

tin tổng quát về đơn vị thực hiện CTĐT với các nội dung sau: 

+ Thông tin chung về cơ sở giáo dục và đơn vị thực hiện CTĐT; 



 

+ Giới thiệu khái quát về cơ sở giáo dục và đơn vị thực hiện CTĐT; 

+ Các chỉ số về cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia thực hiện CTĐT; 

+ Các chỉ số về người học của CTĐT; 

+ Các chỉ số về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; 

+ Các chỉ số về cơ sở vật chất, thư viện phục vụ CTĐT. 

- Các tài liệu liên quan: Các quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá, 

Ban Thư ký,… Kế hoạch tự đánh giá, các bảng biểu tổng hợp, thống kê,…  

- Danh mục minh chứng sử dụng trong quá trình tự đánh giá và viết báo 

cáo tự đánh giá  

 8. Các hoạt động sau khi hoàn thành đợt tự đánh giá 

a) Sau khi hoàn thành đợt tự đánh giá, Hội đồng nộp dự thảo báo cáo tự 

đánh giá cho lãnh đạo trường để: 

- Công bố dự thảo báo cáo tự đánh giá trên trang thông tin điện tử của 

Trường để các thành viên liên quan (cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học,...) 

có thể đọc và cho ý kiến trong vòng ít nhất 2 tuần  

- Thu thập và xử lý các ý kiến thu được sau khi công bố dự thảo báo cáo 

tự đánh giá, hoàn thiện bản báo cáo tự đánh giá. 

b) Báo cáo tự đánh giá sau khi hoàn thiện được Hiệu trưởng ký tên, đóng 

dấu, được lưu trữ cùng toàn bộ hồ sơ liên quan trong quá trình xây dựng và hoàn 

thiện: 

- Bản sao báo cáo tự đánh giá được để trong thư viện/phòng tư liệu của 

đơn vị thực hiện CTĐT 

- Đơn vị thực hiện CTĐT tổ chức lưu trữ các thông tin, minh chứng, kể cả 

các tư liệu liên quan đến nguồn gốc của các thông tin và minh chứng thu được, 

có biện pháp để bảo vệ các thông tin và minh chứng đó.  

c) Đơn vị thực hiện CTĐT chủ động triển khai thực hiện các kế hoạch 

hành động trong báo cáo tự đánh giá. 

9. Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo 

a) Sau khi hoàn thành báo cáo tự đánh giá, Nhà trường có trách nhiệm gửi 

các công văn và báo cáo tự đánh giá (bản điện tử) về Cục Khảo thí và Kiểm định 

chất lượng giáo dục (KTKĐCLGD), Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc 

đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; 

b) Báo cáo tự đánh giá là căn cứ để nhà trường thực hiện các kế hoạch cải 

tiến chất lượng CTĐT hằng năm; đăng ký đánh giá ngoài để công nhận CTĐT 

đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.  



 

Trên đây là hướng dẫn tự đánh giá CTĐT, Nhà trường đề nghị các khoa, 

phòng chức năng và các cá nhân có liên quan xác định rõ ý nghĩa và mục đích 

của công tác này để nghiêm túc triển khai thực hiện. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có những vướng mắc hoặc đề 

xuất đề nghị  liên hệ với Phòng Khảo thí -ĐBCL để được giải quyết kịp thời./. 

 

Nơi nhận: 

- Các khoa 

- Các phòng chức năng 

-  Lưu: VT, KT. 

HIỆU TRƢỞNG 
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